HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM IMINDMAP 5
I. Khái niêm, vai trò của bản đồ tư duy trong dạy học:

1. Khái niệm:

- Bản đồ tư duy (BĐTD) là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh, để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở giữa BĐTD là một ý tưởng hay hình ảnh trung tâm. Ý hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các nhánh tượng trưng cho những ý chính và đều được nối với ý trung tâm. 

- BĐTD còn gọi là sơ đồ tư duy, lược đồ tư duy,… là hình thức “ghi chép” bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng. Đặc biệt BĐTD là một sơ đồ rất mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết khắt khe như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một chủ đề nhưng mỗi người có thể “thể hiện” nó theo một cách riêng do đó việc lập BĐTD phát huy được tối đa năng lực sáng tạo của mỗi người

2. Vai trò của bản đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học:

- BĐTD là công cụ hữu hiệu góp phần đổi mới PPDH cũng như công tác quản lí nhà trường và được giáo viên, học sinh đón nhận một cách hào hứng, tích cực.

- BĐTD có thể sử dụng bút chì màu, phấn, tẩy,… vẽ trên giấy, bìa, bảng phụ,… hoặc cũng có thể thiết kế phần mềm bản đồ tư duy. Với trường có điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt có thể cài vào máy tính phần mềm Mindmap cho GV, HS sử dụng. 

- Hiện nay có khá nhiều phần mềm để vẽ bản đồ tư duy, tuy nhiên, mỗi phần mềm có thế mạnh và ưu điểm riêng, bản miễn phí ConceptDraw MINDMAP 5 Professional, Imindmap (bản dùng thử không hạn chế ngày sử dụng- tải từ mạng Internet) mặc dầu thiếu một số chức năng nhưng nó hỗ trợ khá hiệu quả cho công tác quản lí và quá trình dạy học, vì vậy các nhà quản lí, GV, HS nên làm quen với phần mềm này. 

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM IMINDMAP 5
1. Đối với WinXP: để cài đặt phần mềm imindmap:


Bước 1: Chạy file "WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe" để cài Windows Install 3.1


Bước 2: Kết nối máy tính với mạng Internet.

Bước 3: Chạy file "imindmap5_setup.exe"  để cài đặt phần mềm vẽ bản đồ tư duy

2. Đối với Win7, Vista: do hệ điều hành đã cài đặt net framework 3.5 nên có thể cài đặt ngay phần mềm vẽ bản đồ tư duy phiên bản mới nhất mà ko cần thực hiện các bước 1, 2 như trên


Bước 1: Chạy file "imindmap5_setup.exe" để cài đặt


Bước 2: Sử dụng phần mềm.

III. KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM:
Click đúp chuột vào biểu tượng chương trình iMindMap trên màn hình desktop hoặc vào menu Start->All Programs->iMindMap 5->iMindMap 5
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Màn hình làm việc của iMindMap

Hiện nhà trường đang dùng bản iMindMap Basic được cung cấp miễn phí nên có giới hạn một số chức năng. Khi thực hiện một thao tác mà thấy xuất hiện cửa sổ dưới đây tức là tính năng đó không dùng được trên bản này
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Thông báo tính năng không dùng được trên bản Basic
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Một bản đồ được tạo ra bằng iMindMap

IV. TẠO BẢN ĐỒ MỚI:
1) Tạo biểu tượng cho “Chủ đề trung tâm” (Central Idea):
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	Click chuột vào nút New
	Click chọn 1 hình nền cho Central Idea
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Central Idea xuất hiện trên bản đồ

2) Chỉnh sửa Central Idea:
a/ Thay đổi tiêu đề:
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Click đúp chuột vào Central Idea, gõ tiêu đề mới vào rồi gõ enter

[image: image8.png]



        Central Idea với tiêu đề mới

b/ Định dạng cho tiêu đề:
Click chuột vào Central Idea để chọn, sau đó lần lượt nhấn chuột chọn Font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc cho chữ như hình minh họa bên dưới.
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Tiêu đề sau khi đã định dạng

c/ Thay đổi hình nền:
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d/ Di chuyển:
Click chuột vào Central Idea để chọn
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(khi Central Idea đang được chọn sẽ có hình chữ nhật màu xanh bao xung quanh), xuất hện mũi tên đen 4 chiều, giữ chuột trái, di chuột đến vị trí cần đặt.
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e/ Thay đổi kích thước:
Để thay đổi kích thước chủ đề trung tâm ta nhấn chọn chủ để. Dùng chuột kéo một trong 8 hình chữ nhật xanh nhỏ xung quanh Central Idea để thay đổi.
3) Thêm nhánh (branch) vào bản đồ:
a/ Thêm nhánh mới: 
Chương trình cung cho phép chúng ta tạo ra hai loại nhánh đó là nhánh trơn và nhánh có hộp văn bản. Đối với nhánh trơn, khi nhập văn bản vào văn bản sẽ nằm chạy dọc theo độ dài của nhánh. Đối với nhánh có hộp, khi nhập văn bản, văn bản sẽ nằm trong hộp. Tuy mục đích và ý đồ sử dụng giáo viên có thể chọn nhánh cho phù hợp nhưng phải đảm bảo sự đồng nhất.
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Nhánh trơn (Branch) và nhánh có hộp văn bản (Box Branch)
Để tạo nhánh, trước hết ta chọn loại nhánh muốn tạo, sau đó chọn Chủ đề trung tâm, chọn nút đỏ ở tâm, giữ chuột trái kéo ra hướng muốn tạo nhánh, một nhánh mới sẽ được tạo ra.
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Click chuột chọn loại nhánh muốn tạo
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Chọn Central Idea, rồi trỏ chuột vào 
hình tròn đỏ ở giữa (tâm)
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                             Từ tâm đỏ đó, kéo chuột ra ngoài để tạo nhánh
b/ Thêm tiêu đề cho nhánh: Ban đầu nhánh chưa có tiêu đề. Để thêm tiêu đề, ta làm như hướng dẫn bên dưới:
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Click đúp chuột vào nhánh,
gõ tiêu đề vào rồi gõ enter
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      Các nhánh sau khi đã thêm tiêu đề

Sau khi thêm tiêu đề, ta có thể định dạng tiêu đề theo ý muốn. Cách làm tương tự như đối với Central Idea (xem phần 2a và 2b)
c/ Thay đổi hình dạnh nhánh:
Để thay đổi hình dạng của nhánh ta click để chọn nhánh. Khi đó, trên nhánh sẽ xuất hiện 4 hình tròn nhỏ màu xanh. Ta sẽ dùng chuột kéo các hình tròn này.
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Lưu ý: ở vòng tròn cuối của nhánh ta kéo vòng tròn xanh bên ngoài (con trỏ chuột có hình 4 mũi tên) chứ không kéo vòng tròn đỏ bên trong.
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d/ Thay đổi màu của nhánh và vị trí tiêu đề:
Sau khi chọn nhánh, ta sử dụng các nút trên thanh công cụ Formatting để thay đổi màu của nhánh hoặc vị trí tiêu đề.

e/ Xóa nhánh:  chỉ cần click chuột chọn nhánh rồi gõ phím Delete.
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f/ Thêm phần nội dung cho nhánh:
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Click chọn nhánh rồi click vào nút Note trên thanh công cụ Branch. Bên phải màn hình sẽ xuất hiện vùng soạn thảo để ta soạn nội dung cho nhánh. Cách soạn thảo trong vùng này tương tự như trong Word.
Một nhánh có chứa nội dung sẽ có biểu tượng nội dung trên nhánh đó. Ta click chuột vào biểu tượng này thì vùng nội dung sẽ xuất hiện bên phải màn hình.

[image: image18.png]Viung soan thiao




g/ Thay đổi độ dài của nhánh:
Để thay đổi độ ngắn dài của nhánh ta nhấn chuột vào nhánh, chọn nút tròn xanh di chuột trái để dịch chuyển nút đó sang vị trí khác sau đó nhấn chuột vào nút tròn đỏ, xuất hiện mũi tên đen 4 chiều, kéo nhánh dài ra hoặc co ngắn lại.

h/ Tạo đường bao để làm nổi bật nhóm:
Ta có thể tạo một đường bao xung quanh nhánh để làm nổi bật nhánh đó. Để tạo đường bao, ta chọn nhánh rồi click vào nút Boundary trên thanh công cụ Branch (hoặc nhấn chuột phải vào nhánh, chọn Insert Boundary)
Lưu ý: khi tạo đường bao cho 1 nhánh thì tất cả các nhánh con của nhánh đó cũng có đường bao tương tự như vậy.
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h/ Tạo nhánh con cho 1 nhánh:
Để tạo nhánh con cho 1 nhánh, ta làm tương tự như khi tạo nhánh cho Contral Idea. Nhưng ta thực hiện trên vòng tròn đỏ ở đầu nhánh.
V – XUẤT BẢN ĐỒ RA:
Sau khi đã hoàn chỉnh bản đồ, ta có thể xuất bản đồ dưới dạng hình ảnh để chèn vào các tài liệu khác như Word, PowerPoint, …

Click chọn menu File, chọn Export, rồi chọn Image. Thay đổi các tùy chọn cho phù hợp rồi click nút Export. Hộp thoại Image xuất hiện cho phép ta đặt tên tập tin và chỉ định nơi lưu tập tin.
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Cũng trong menu File, ta có thể thực hiện các thao tác lưu tập tin, mở tập tin có sẵn trên đĩa tương tự như các phần mềm khác.

Lưu ý:


Trong trường hợp bộ cài đầy đủ ta có thể xuất bản bản đồ tư duy thành dạng hiệu ứng trình chiếu Power Point (Interactive Presentation) để đưa vào bài giảng mà vẫn sử dụng được chức năng trình chiếu như trong chương trình.
Click nút phải chuột vào Central Idea, rồi chọn Edit Central Idea. Trong hộp thoại Open, chọn tập tin hình rồi click nút Open (đối với các bản crack sẽ không sử dụng được chức năng này)





Sử dụng các nút trên thanh công cụ Formatting để định dạng (tương tự như trong Word)





Một nhánh đã được tạo đường bao
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